
XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ KITO VUA  

NGÀNH NGHĨA SỸ 2019

1 Têrêsa Nguyễn Võ Phúc An Nghĩa 1 Agata X 100 120 220 250 Giỏi A 470 Giỏi 7

2 Madalena Nguyễn Tú Anh Nghĩa 1 Agata X 0 70 70 100 Yếu C 170 Yếu 59

3 Êlisabeth Trần Ngọc Thùy Dương Nghĩa 1 Agata X 90 149 239 225 Xuất sắc B 464 Khá 10

4 Cecilia Nguyễn Ngọc Hồng Hà Nghĩa 1 Agata X 80 129 209 125 Khá C 334 Tr.bình 30

5 Maria Phạm Phương Khanh Nghĩa 1 Agata X 0 96 96 100 Yếu C 196 Yếu 56

6 Anna Nguyễn Thanh Thảo My Nghĩa 1 Agata X 100 130 230 125 Giỏi C 355 Tr.bình 22

7 Têrêsa Trần Gia Phương Ngân Nghĩa 1 Agata X P 0 0 125 Yếu C 125 Yếu 66

8 Anna Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc Nghĩa 1 Agata X 100 140 240 225 Xuất sắc B 465 Khá 9

9 Maria Hoàng Ngọc Minh Phương Nghĩa 1 Agata X 0 115 115 100 Yếu C 215 Yếu 51

10 Têrêsa Nguyễn Lê Thanh Thảo Nghĩa 1 Agata X 100 139 239 100 Xuất sắc C 339 Tr.bình 25

11 Maria Phạm Lê Thiên Trang Nghĩa 1 Agata X 100 125 225 100 Giỏi C 325 Tr.bình 35

12 Maria Nguyễn Hà Phương Uyên Nghĩa 1 Agata X P 0 0 100 Yếu C 100 Yếu 68

13 Têrêsa Đặng Ngọc Mỹ Vân Nghĩa 1 Agata X 0 99 99 100 Yếu C 199 Yếu 54

14 Maria Trần Ngọc Thảo Như Nghĩa 1 Agata X 100 120 220 100 Giỏi C 320 Tr.bình 37

15 Maria Lưu Ngọc Minh Thư Nghĩa 1 Agata X 0 110 110 100 Yếu C 210 Yếu 52

16 Maria Nguyễn Đoàn Khánh An Nghĩa 1 Anê Đê X 90 100 190 300 Khá A 490 Giỏi 4

17 CRT Ngô Cát Anh Nghĩa 1 Anê Đê X 80 81 161 250 Tr.bình A 411 Tr.bình 14

18 Têrêsa Bùi Nguyễn Hải Lam Nghĩa 1 Anê Đê X 0 117 117 150 Yếu B 267 Yếu 43

19 Êlisabeth Nguyễn Ngọc Uyên My Nghĩa 1 Anê Đê X 100 145 245 150 Xuất sắc B 395 Tr.bình 16

20 Têrêsa Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nghĩa 1 Anê Đê X 100 140 240 150 Xuất sắc B 390 Tr.bình 17

21 Lucia Trần Mạnh Phương Quỳnh Nghĩa 1 Anê Đê X 0 110 110 150 Yếu B 260 Yếu 44

22 Maria Nguyễn Khiết Tâm Nghĩa 1 Anê Đê X 100 130 230 300 Giỏi A 530 Xuất sắc 1

23 Anna Nguyễn Ngọc Đan Thy Nghĩa 1 Anê Đê X 100 140 240 150 Xuất sắc B 390 Tr.bình 17

24 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nghĩa 1 Anê Đê X 100 140 240 100 Xuất sắc C 340 Tr.bình 23
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25 Têrêsa Nguyễn Thái Nhã Uyên Nghĩa 1 Anê Đê X P 0 0 150 Yếu B 150 Yếu 63

26 Têrêsa Phạm Nguyên Gia Hân Nghĩa 1 Anê Đê X 0 99 99 100 Yếu C 199 Yếu 54

27 Nguyễn Đình Minh Thư Nghĩa 1 Anê Đê X 80 75 155 100 Tr.bình C 255 Yếu 46

28 Nguyễn Đình Anh Thư Nghĩa 1 Anê Đê X 80 76 156 100 Tr.bình C 256 Yếu 45

29 Maria Trần Hoàng Phương Nghi Nghĩa 1 Anê Đê X MV 0 41 0 Yếu 0 Yếu 69

30 Maria Nguyễn Lan Anh Nghĩa 1 Marta X 90 116 206 275 Khá A 481 Giỏi 6

31 Catarina Hoàng Đoàn Ngọc Mỹ Nghĩa 1 Marta X 50 148 198 125 Khá C 323 Tr.bình 36

32 Catarina Hoàng Đoàn Mỹ Ngọc Nghĩa 1 Marta X 0 143 143 125 Tr.bình C 268 Yếu 42

33 Maria Goretti Nguyễn Lê Tuyền Nguyên Nghĩa 1 Marta X 100 107 207 300 Khá A 507 Giỏi 2

34 Maria Nguyễn Đặng Yến Nhi Nghĩa 1 Marta X 0 117 117 100 Yếu C 217 Yếu 49

35 Maria Trần Bùi Mai Phương Nghĩa 1 Marta X 90 145 235 100 Giỏi C 335 Tr.bình 26

36 Maria Nguyễn Lê Anh Thy Nghĩa 1 Marta X 100 140 240 100 Xuất sắc C 340 Tr.bình 23

37 Maria Nguyễn Ngọc Tú Trân Nghĩa 1 Marta X 100 135 235 100 Giỏi C 335 Tr.bình 26

38 Lucia Phạm Quỳnh Trang Nghĩa 1 Marta X 0 84 84 150 Yếu B 234 Yếu 48

39 Faustina Phạm Ngọc Vân Uyên Nghĩa 1 Marta X 100 140 240 200 Xuất sắc B 440 Khá 11

40 Maria Nguyễn Ngọc Hoàng Yến Nghĩa 1 Marta X 100 79 179 200 Tr.bình B 379 Tr.bình 20

41 CRT Lê Dương Phương Thanh Nghĩa 1 Marta X 100 100 200 266 Khá A 466 Khá 8

42 Maria Vũ Ngọc Nhi Nghĩa 1 Marta X 0 96 96 200 Yếu B 296 Tr.bình 40

43 Maria Nguyễn Phạm Ngọc Trân Nghĩa 1 Marta X MV 0 75 0 Yếu 0 Yếu 69

44 Giêrađô Trần Nguyễn Hoàng Ân Nghĩa 1 Nicola Thể X 80 115 195 300 Khá A 495 Giỏi 3

45 Giuse Bùi Trọng Anh Nghĩa 1 Nicola Thể X 76 107 183 125 Tr.bình C 308 Tr.bình 38

46 Phêrô Đặng Đức Anh Nghĩa 1 Nicola Thể X 49 105 154 125 Tr.bình C 279 Tr.bình 41

47 Phêrô Nguyễn Bảo Chinh Nghĩa 1 Nicola Thể X 80 130 210 125 Khá C 335 Tr.bình 26

48 Giuse Lê Hoàng Tiến Đạt Nghĩa 1 Nicola Thể X 0 138 138 300 Tr.bình A 438 Khá 12

49 Martino Nguyễn Vũ Hoàng Hiệp Nghĩa 1 Nicola Thể X 100 149 249 125 Xuất sắc C 374 Tr.bình 21

50 Andre Nguyễn Phúc Khang Nghĩa 1 Nicola Thể X P 0 0 150 Yếu B 150 Yếu 63

51 Gioan Nguyễn Tâm Khiêm Nghĩa 1 Nicola Thể X 84 101 185 200 Tr.bình B 385 Tr.bình 19

52 Giuse Nguyễn Đình Phúc Nghĩa 1 Nicola Thể X 0 79 79 125 Yếu C 204 Yếu 53

53 Martin Giuse Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc Nghĩa 1 Nicola Thể X 91 119 210 125 Khá C 335 Tr.bình 26

54 Dominico Trần Duy Long Vỹ Nghĩa 1 Nicola Thể X 0 60 60 267 Yếu A 327 Tr.bình 34
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55 Gioan Trần Lê Anh Thông Nghĩa 1 Nicola Thể X 0 130 130 200 Tr.bình B 330 Tr.bình 31

56 Antôn Nguyễn Tùng Dương Nghĩa 1 Nicola Thể X MV 0 70 0 Yếu 0 Yếu 69

57 Đaminh Đặng Phúc Thiên Ân Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 0 117 117 100 Yếu C 217 Yếu 49

58 Martino Viên Phúc Anh Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 90 116 206 100 Khá C 306 Tr.bình 39

59 Giuse Lê Minh Đăng Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 100 130 230 100 Giỏi C 330 Tr.bình 31

60 Giuse Trương Quang Dũng Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 0 40 40 100 Yếu C 140 Yếu 65

61 Giuse Phêrô Nguyễn Phạm Hiếu Hòa Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 100 129 229 100 Giỏi C 329 Tr.bình 33

62 Phaolô Lương Gia Huy Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 0 88 88 100 Yếu C 188 Yếu 57

63 Giêrađô Ngô Khang Hy Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 100 122 222 175 Giỏi B 397 Tr.bình 15

64 Đaminh Đỗ Khang Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 0 70 70 100 Yếu C 170 Yếu 59

65 Giuse Võ Đăng Khoa Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 100 115 215 275 Giỏi A 490 Giỏi 4

66 Giuse Nguyễn Ngọc Đăng Khôi Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 0 60 60 100 Yếu C 160 Yếu 62

67
Gioan 

Baotixita
Lê Anh Kiệt Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 22 122 144 100 Tr.bình C 244 Yếu 47

68
Gioan 

Baotixita
Nguyễn Phúc Nguyên Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 0 80 80 100 Yếu C 180 Yếu 58

69
Gioan 

Baotixita
Nguyễn Hồng Phúc Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 0 70 70 100 Yếu C 170 Yếu 59

70 Giuse Trần Ngọc Phúc Nghĩa 1 Phaolô Tịnh X 100 81 181 250 Tr.bình A 431 Khá 13

71
Gioan 

Baotixita
Bùi Phú Gia Nghĩa 2 Augustinô Đông X 0 113 113 100 Yếu C 213 Yếu 40

72 Phêrô Nguyễn Minh Hoàng Nghĩa 2 Augustinô Đông X 100 136 236 300 Giỏi A 536 Xuất sắc 4

73 Giuse Phan Gia Vĩnh Khang Nghĩa 2 Augustinô Đông X 100 140 240 100 Xuất sắc C 340 Tr.bình 26

74 Antôn Lê Thanh Lâm Nghĩa 2 Augustinô Đông X 0 102 102 150 Yếu B 252 Yếu 33

75 Giuse Tăng Nguyễn Gia Minh Nghĩa 2 Augustinô Đông X 0 93 93 100 Yếu C 193 Yếu 46

76 Phêrô Lê Hoàng Nam Nghĩa 2 Augustinô Đông X 0 82 82 100 Yếu C 182 Yếu 50

77 Đaminh Trần Hoàng Minh Nhật Nghĩa 2 Augustinô Đông X 0 104 104 300 Yếu A 404 Tr.bình 16

78
Gioan 

Baotixita
Trần Thiên Phúc Nghĩa 2 Augustinô Đông X 90 98 188 175 Khá B 363 Tr.bình 20

79
LuyGonZara 

Maria
Nguyễn Lưu Bảo Thiện Nghĩa 2 Augustinô Đông X 0 145 145 275 Tr.bình A 420 Khá 15

80
Gioan 

Baotixita
Nguyễn Tri Thức Nghĩa 2 Augustinô Đông X 70 150 220 225 Giỏi B 445 Khá 11

81 Anphongso Nguyễn Bắc Nam Trung Nghĩa 2 Augustinô Đông X 0 131 131 150 Tr.bình B 281 Tr.bình 31

82 M. Giêrađô Nguyễn Lư Hồng Ân Nghĩa 2 Marillac X 100 150 250 250 Xuất sắc A 500 Giỏi 6

83 Têrêsa Nguyễn Minh Khuê Nghĩa 2 Marillac X 100 145 245 100 Xuất sắc C 345 Tr.bình 25

84 Têrêsa Đỗ Xuân Nghi Nghĩa 2 Marillac X 0 108 108 250 Yếu A 358 Tr.bình 21

85 Anê Đỗ Lê Yến Nhi Nghĩa 2 Marillac X 0 102 102 100 Yếu C 202 Yếu 42

86 Maria Trần Đoàn Minh Như Nghĩa 2 Marillac X 100 117 217 100 Giỏi C 317 Tr.bình 28
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87 Têrêsa Trần Quỳnh Như Nghĩa 2 Marillac X 100 150 250 300 Xuất sắc A 550 Xuất sắc 1

88 Maria Nguyễn Giáng Phúc Nghĩa 2 Marillac X 0 125 125 300 Tr.bình A 425 Khá 14

89 Maria Trần Ngọc Đan Thư Nghĩa 2 Marillac X 100 75 175 300 Tr.bình A 475 Giỏi 8

90 Maria Hồ Thị Thanh Thúy Nghĩa 2 Marillac X 100 138 238 200 Xuất sắc B 438 Khá 12

91 Maria Nguyễn Ngọc Mai Trinh Nghĩa 2 Marillac X 0 99 99 100 Yếu C 199 Yếu 44

92 Lucia Tôn Nữ Mai Uyên Nghĩa 2 Marillac X 0 80 80 100 Yếu C 180 Yếu 53

93 Maria Trần Thụy Gia Khánh Nghĩa 2 Marillac X 0 147 147 100 Tr.bình C 247 Yếu 36

94 Têrêsa Lê Anh Thư Nghĩa 2 Marillac X 100 82 182 133 Tr.bình C 315 Tr.bình 29

95
Phanxico 

Savie
Bùi Quang Ân Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 91 91 100 Yếu C 191 Yếu 47

96 Giuse Nguyễn Thiên Ân Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 97 97 100 Yếu C 197 Yếu 45

97 Giacobe Lê Dương Thái Bảo Nghĩa 2 Tôma Đệ X 60 90 150 100 Tr.bình C 250 Yếu 34

98 Phaolô Nguyễn Tài Chinh Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 150 150 100 Tr.bình C 250 Yếu 34

99 Giuse Trần Đại Gia Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 82 82 100 Yếu C 182 Yếu 50

100 Giuse Chiêm Quốc Hiếu Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 101 101 100 Yếu C 201 Yếu 43

101 Giuse Hà Hữu Huy Nghĩa 2 Tôma Đệ X 100 136 236 250 Giỏi A 486 Giỏi 7

102 Phêrô Nguyễn Khắc Khánh Huy Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 145 145 100 Tr.bình C 245 Yếu 37

103 Simon Phan Nhật Huy Nghĩa 2 Tôma Đệ X V 0 0 100 Yếu C 100 Yếu 57

104 Phaolô Nguyễn Tuấn Khải Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 117 117 100 Yếu C 217 Yếu 38

105 Phêrô Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 82 82 100 Yếu C 182 Yếu 50

106 Giêrađô Nguyễn Gia Kiệt Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 103 103 100 Yếu C 203 Yếu 41

107 Clemente .G Hoàng Lưu Trọng Nhân Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 140 140 150 Tr.bình B 290 Tr.bình 30

108 Giêrađô Trần Đinh Ngọc Phú Quý Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 75 75 100 Yếu C 175 Yếu 54

109 Anphongso Thái Nguyễn Bảo Sơn Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 115 115 100 Yếu C 215 Yếu 39

110 Giuse Đào Nhật Tâm Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 90 90 100 Yếu C 190 Yếu 48

111 CRT Nguyễn Quang Thắng Nghĩa 2 Tôma Đệ X 0 70 70 200 Yếu B 270 Yếu 32

112 Têrêsa Nguyễn Đoàn Thiên Anh Nghĩa 2 Xecillia X 100 145 245 225 Xuất sắc B 470 Giỏi 10

113 Anna Trần Thúy Hiền Nghĩa 2 Xecillia X 100 150 250 100 Xuất sắc C 350 Tr.bình 22

114 Têrêsa Nguyễn Ngọc Mai Khôi Nghĩa 2 Xecillia X 100 150 250 300 Xuất sắc A 550 Xuất sắc 1

115 Maria Vũ Ngọc Linh Nghĩa 2 Xecillia X 100 130 230 200 Giỏi B 430 Khá 13

116 Têrêsa Nguyễn Phúc Loan Nghĩa 2 Xecillia X 100 140 240 100 Xuất sắc C 340 Tr.bình 26
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117 Maria Nguyễn Vũ Thảo Nguyên Nghĩa 2 Xecillia X 100 150 250 100 Xuất sắc C 350 Tr.bình 22

118 Têrêsa Lê Hòang Thảo Nhi Nghĩa 2 Xecillia X 100 145 245 125 Xuất sắc C 370 Tr.bình 19

119 Cecilia Nguyễn Ngọc Huyền Nhi Nghĩa 2 Xecillia X 100 150 250 300 Xuất sắc A 550 Xuất sắc 1

120 Anna Đinh Thị Quỳnh Như Nghĩa 2 Xecillia X 0 83 83 100 Yếu C 183 Yếu 49

121
Maria 

Madalena
Võ Hà Thảo Như Nghĩa 2 Xecillia X 100 150 250 150 Xuất sắc B 400 Tr.bình 17

122 Maria Ngô Diễm Quyên Nghĩa 2 Xecillia X 100 150 250 225 Xuất sắc B 475 Giỏi 8

123 Anna Hà Trần Minh Thư Nghĩa 2 Xecillia X 0 72 72 100 Yếu C 172 Yếu 55

124 Têrêsa Nguyễn Anh Nhật Tú Nghĩa 2 Xecillia X 100 147 247 100 Xuất sắc C 347 Tr.bình 24

125 Maria Tôn Đặng Tường Vy Nghĩa 2 Xecillia X 100 150 250 275 Xuất sắc A 525 Xuất sắc 5

126 Anna Nguyễn Trần Gia Tuệ Nghĩa 2 Xecillia X 0 50 50 100 Yếu C 150 Yếu 56

127 CRT Nguyễn Đình Ngọc Anh Nghĩa 2 Xecillia X 0 95 95 300 Yếu A 395 Tr.bình 18

128 Phêrô Nguyễn Tường Huy Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 90 120 210 100 Khá C 310 Tr.bình 18

129 Gioan Nguyễn Huỳnh Tấn Khải Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 150 150 100 Tr.bình C 250 Yếu 24

130 Gioan Nguyễn Khiêm Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 115 115 300 Yếu A 415 Khá 6

131 Giuse Đinh Phú Minh Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 107 107 100 Yếu C 207 Yếu 32

132 Micae Hồ Trung Nghĩa Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 86 86 300 Yếu A 386 Tr.bình 7

133
Gioan 

Baotixita
Nguyễn Thanh Thiên Phúc Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 140 140 150 Tr.bình B 290 Tr.bình 21

134 Phaolô Nguyễn Hiếu Thiên Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 93 93 225 Yếu B 318 Tr.bình 14

135 Giuse Trần Đức Thịnh Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 97 97 100 Yếu C 197 Yếu 35

136 Phêrô Đặng Quốc Thụy Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 141 141 175 Tr.bình B 316 Tr.bình 16

137 Anton Lại Trần Mạnh Hùng Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 100 120 220 300 Giỏi A 520 Giỏi 3

138
Gioan 

Baotixita
Lê Tuấn Kiệt Nghĩa 3 Phaolô Lộc X 0 129 129 200 Tr.bình B 329 Tr.bình 13

139 Anphongso Dương Minh Bảo Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 123 123 100 Yếu C 223 Yếu 31

140 Phêrô Tăng Nguyễn Gia Hưng Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 130 130 100 Tr.bình C 230 Yếu 29

141 Martino Phan Nguyễn Khang Hy Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 86 86 100 Yếu C 186 Yếu 37

142 Phêrô Nguyễn Duy Khánh Nghĩa 3 Phêrô Tự X 71 130 201 150 Khá B 351 Tr.bình 10

143 Giêrađô Nguyễn Thành Nhân Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 105 105 100 Yếu C 205 Yếu 34

144 Phaolô Trần Thiên Phú Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 148 148 150 Tr.bình B 298 Tr.bình 19
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145 Giuse Hồ Quốc Tấn Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 90 90 175 Yếu B 265 Yếu 23

146 Giuse Nguyễn Quang Thịnh Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 139 139 225 Tr.bình B 364 Tr.bình 8

147 Phêrô Phạm Toàn Thuận Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 90 90 100 Yếu C 190 Yếu 36

148 Vinh Sơn Nguyễn Bảo Ân Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 68 68 100 Yếu C 168 Yếu 38

149 Giuse Đặng Hồng Phước Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 130 130 166 Tr.bình B 296 Tr.bình 20

150 Khánh Hưng Nghĩa 3 Phêrô Tự X 0 65 65 166 Yếu B 231 Yếu 28

151 Têrêsa Đỗ Thụy Vi An Nghĩa 3 Teresa Calculta X 0 110 110 125 Yếu C 235 Yếu 27

152 T. Calcutta Nguyễn Phước Huyền Huyền Thiên Ân Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 137 237 200 Giỏi B 437 Khá 4

153 Cecilia Nguyễn Võ Thiên Ân Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 124 224 300 Giỏi A 524 Xuất sắc 2

154 Maria Nguyễn Thị Vân Anh Nghĩa 3 Teresa Calculta X 0 107 107 100 Yếu C 207 Yếu 32

155 Têrêsa Phạm Trần Minh Đan Nghĩa 3 Teresa Calculta X 0 136 136 100 Tr.bình C 236 Yếu 26

156 Maria Nguyễn Đào Thùy Dương Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 125 225 125 Giỏi C 350 Tr.bình 11

157 Maria Goretti Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 93 193 225 Khá B 418 Khá 5

158 Maria Võ Dung Hạnh Nghĩa 3 Teresa Calculta X 0 140 140 100 Tr.bình C 240 Yếu 25

159 Maria Nguyễn Hồng Ngọc Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 148 248 300 Xuất sắc A 548 Xuất sắc 1

160 Maria Đỗ Nguyễn Ngọc Nhi Nghĩa 3 Teresa Calculta X 0 67 67 250 Yếu A 317 Tr.bình 15

161 Maria Hồ Nguyễn Hoàng Nhi Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 149 249 100 Xuất sắc C 349 Tr.bình 12

162 Têrêsa Trần Thuỵ Hương Quỳnh Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 128 228 125 Giỏi C 353 Tr.bình 9

163 Vêrônica Phạm Hoàng Hồng Tâm Nghĩa 3 Teresa Calculta X 100 80 180 100 Tr.bình C 280 Tr.bình 22

164 Maria Phạm Lâm Hoàng Mai Nghĩa 3 Teresa Calculta X 75 138 213 100 Giỏi C 313 Tr.bình 17

165 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Uyên Nghĩa 3 Teresa Calculta X 0 125 125 100 Tr.bình C 225 Yếu 30

166 Matta Lương Thục Vy Nghĩa 3 Teresa Calculta X 0 45 45 100 Yếu C 145 Yếu 39

Cha Tuyên Úy Trưởng Ban Điều Hành Trưởng Ngành

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Toản Anna Huỳnh Thị Thu Trang Phê-rô Trương Duy Kha


